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Một trong những điểm yếu của các doanh nghiệp (DN) sợi hiện nay là khả năng kiểm soát chi phí theo phương thức quản lý truyền thống dẫn đến sự mất cạnh tranh về giá sản phẩm. Để cải thiện tình hình này, vấn đề được đặt ra cho các DN sợi Việt Nam là thay đổi phương thức quản lý và kiểm soát được các chi phí, đặc biệt trong việc xác định giá thành sản phẩm với mục đích cuối cùng là tăng lợi nhuận. Bằng nhiều cách thức khác nhau để kiểm soát tốt chi phí, tác giả nhận thấy sự cần thiết của kế toán quản trị (KTQT) trong quản lý, điều hành DN. Đặc biệt kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (Activity Based Costing) có thể xem là một trong những giải pháp quan trọng và hữu hiệu đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới vận dụng và đánh giá cao về hiệu quả. Đó chính là lý do tác giả đề cập về nguyên tắc và định hướng áp dụng kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các DN sợi Việt Nam.
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Cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (ABC)

    Krumweide và Roth (1997) cho rằng kế toán ABC là một phương pháp kế toán quản trị tập trung đo lường chi phí, các hoạt động, sản phẩm, khách hàng và các đối tượng chi phí, là phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu phí dựa trên số lượng hoạt động sử dụng bởi đối tượng chi phí đó.

    Horngren và cộng sự (2003) thì kế toán ABC là sự cải tiến của phương pháp kế toán chi phí truyền thống bằng việc tập trung vào các hoạt động cụ thể như là các đối tượng chịu phí cơ bản. Kế toán ABC tập hợp chi phí cho từng hoạt động và phân bổ chi phí đến từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên hoạt động được tiêu  dùng bởi sản phẩm hay dịch vụ đó.

Mohan và Hemantkumar (2003) thì kế toán ABC là phương pháp kế toán dùng đo lường chi phí và thành quả của các hoạt động, nguồn  lực và các đối tượng chịu phí. Kế toán ABC phân bổ các  nguồn lực  đến  các  hoạt  động và từ các hoạt động đến các đối tượng chịu phí dựa vào mức độ sử dụng, đồng thời thừa nhận mối quan hệ nhân quả của các tiêu thức phân bổ chi phí với các hoạt động. Kế toán ABC chuyển sự tập trung vào các chi phí và nguyên nhân của nó bằng cách quan tâm đến các quá trình và các hoạt động.
    Tổ chức Liên hiệp thế  giới về tiến bộ trong sản xuất (CAM-I) cho rằng: “Kế  toán ABC là phương pháp tập hợp những thông tin tài chính và phi tài chính gắn liền với những hoạt động cần thiết trong doanh nghiệp để sản xuất các sản phẩm, nhằm đo lường chi phí và mức độ thực hiện của các hoạt động có liên quan đế chu trình và đối tượng chịu chi phí; phân bổ các chi phí hoạt động dựa trên  việc sử  dụng  các nguồn lực của chúng, phân bổ chi phí đến các đối tượng chịu chi phí như là các khách hàng, sản phẩm, quá trình dựa trên mức độ sử dụng chúng; tìm ra các mối quan hệ nhân quả để xác định được tiêu thức phân bổ các hoạt động”. Như vậy, trong khái niệm này, chi phí được phân bổ vào sản phẩm căn cứ vào mức độ tiêu dùng các hoạt động cần thiết để sản xuất các sản phẩm đó.

  Maher và cộng sự (2006) cho rằng, kế toán ABC là công cụ quản trị dựa trên hoạt động, trước hết, chi phí được phân bổ cho các hoạt động, sau đó sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt động mà sản phẩm hay dịch vụ đã tiêu dùng. Kế toán ABC cung cấp thông tin về hoạt động và nguồn lực cần thiết để thực hiện chúng. Vì thế, kế toán ABC không chỉ đơn thuần là  quá trình phân bổ chi phí mà còn làm thay đổi tư duy nhà quản lý từ chỗ cắt giảm chi phí sang nâng cao giá trị DN.

    Tóm lại, mỗi học giả có khái niệm khác nhau nhưng nhìn chung có thể hiểu: Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán tập hợp những thông tin tài chính và phi tài chính gắn liền với những hoạt động cần thiết trong DN để xác định chi phí cấu thành nên giá của các đối tượng chịu phí, trên cơ sở sử dụng nhiều tiêu thức phân bổ nhằm phân tích và giải thích mối quan hệ nhân quả giữa các nguồn lực trong DN với các đối tượng chịu chi phí theo mục tiêu của DN.

         Kế toán ABC được coi là một trong những phương pháp đổi mới quan trọng nhất, trong tính toán chi phí và KTQT. Kế toán ABC hiện đang là công cụ xác định chi phí và phân tích chi phí theo hoạt động hiệu quả nhất.Đây là mô hình phân bổ chi phí dựa trên các tiêu thức phân bổ gắn với nguồn gốc (các hoạt động) làm phát sinh chi phí. Theo phương pháp này, tính toán chi phí và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực đầu tư vào và xác định giá trị các kết quả đầu ra. Các nguồn lực sẽ được xác định cho từng hoạt động, mỗi một hoạt động là một đối tượng tập hợp chi phí. Cuối cùng chi phí sẽ được phân bổ cho sản phẩm theo tiêu thức phù hợp với từng hoạt động phát sinh chi phí.
Mô hình kế toán ABC

Kế toán ABC được xây dựng trên lý luận sau:Các nguồn lực được gán cho các hoạt động có sử dụng làm phát sinh chi phí, các hoạt động lại được thực hiện để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ… (đối tượng chịu phí). Vì vậy, khi các hoạt động của một DN được nhận diện, chi phí sẽ được phân bổ vào các hoạt động (các trung tâm hoạt động) dựa vào các tiêu thức phân bổ nguồn lực. Sau đó, chi phí được phân bổ, hoặc truy nguyên từ các tổ hợp chi phí hoạt động đến sản phẩm, dịch vụ theo tỷ lệ nhu cầu đối với từng hoạt động của từng sản phẩm. Mô hình phân bổ theo mối  quan hệ nhân quả  có thể được thiết lập giữa các đối tượng chi phí và các nguồn lực.


          Hình 1. Mối quan hệ giữa các khái niệm cơ bản trong kế toán ABC

                                                                  Nguồn: Ax and Ask (1995, tr.61)

Điểm quan trọng trong mô hình ABC là các hoạt động tiêu dùng nguồn lực, các hoạt động đó tạo ra chi phí trong khi các kết quả đầu ra được hình thành từ việc sử dụng các hoạt động. Ý tưởng cơ bản của mô hình này là để đo mức tiêu thụ nguồn lực của đối tượng chịu phí. Việc này được thực hiện trong một quá trình hai bước: (1) đo lường mức tiêu thụ nguồn lực của các hoạt động và (2) phân bổ chi phí hoạt động cho các đối tượng chịu phí (sản phẩm, dịch vụ). Qua đó không chỉ chi phí trực tiếp, mà cả chi phí gián tiếp, có liên quan việc tiêu thụ các hoạt động của đối tượng chịu  phí đều  được  xem xét.

Trong bước đầu tiên của kế toán ABC, các chi phí được gán cho các trung tâm hoạt động thích hợp nhằm xác định tổng chi phí hoạt động. Bước tiếp theo, giá thành của sản phẩm,  dịch vụ (đối tượng chịu phí) được xác định dựa vào các tiêu thức phân  bổ chi phí có liên quan. Cụ thể, sau khi xác định được nguồn phát sinh chi phí, kết hợp với dữ liệu về mức độ tiêu dùng các hoạt động của từng loại sản phẩm  ta  sẽ  xác  định được tỷ lệ phân bổ tương ứng  cho từng loại  sản  phẩm, dịch vụ theo tỷ lệ  đã  xác định đó.
Để thực hiện các bước trên một công việc vô cùng quan trọng có ảnh hưởng quyết định tới việc áp dụng kế toán ABC có đạt hiệu quả mong muốn hay không, đó chính là công tác thu thập và xử lý thông tin một cách chính xác. Chỉ khi có đầy đủ thông tin về tất cả các hoạt động, nguồn lực thì việc thiết kế, xây dựng triển khai kế toán ABC mới có hiệu quả. Đây là công việc rất cần thiết để có thể đạt được sự chính xác về chi phí của các các đối tượng chịu phí cuối cùng. 
Nguyên tắc vận dụng kế toán ABC trong các DN sợi Việt Nam

Vai trò của sợi là không thể phủ nhận. Nó không chỉ là nguyên liệu dùng trong may mặc thời trang mà còn sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Trong bối cảnh thị trường nguyên liệu bông để phục vụ cho sản xuất sợi không ổn định, diện tích trồng bông giảm đáng kể. Hầu hết, các DN sản xuất sợi phải nhập khẩu nguyên liệu bông và luôn đối đầu với sự canh trạnh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu bông trên thị trường quốc tế. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến việc nhập và xuất khẩu sợi. Sự biến động mạnh về giá bông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất sợi và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Điều này cho thấy tính phức tạp của chi phí trong ngành sợi và việc xác định chi phí cho từng loại sản phẩm cuối cùng là khó đảm bảo tính chính xác. 
Một hệ thống kế toán chi phí hiệu quả là hệ thống kế toán đáp ứng được yêu cầu    của nhà quản trị về tính chính xác, kịp thời, hữu ích của thông tin, đặc biệt là các thông tin về chi phí. Nhu cầu thông tin kế toán chi phí ở mỗi DN là khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu phát triển của từng DN, từng thời kỳ. Việc vận dụng kế toán ABC nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí trong giai đoạn hiện nay là thực sự cần thiết đối với các DN sợi Việt Nam, khi vai trò của KTQT còn tương đối mờ nhạt, các quyết định của nhà quản trị xuất phát từ việc phân tích trên cơ sở dữ liệu của kế toán tài chính.

Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế tại các DN sợi Việt Nam, kết hợp với  yêu cầu của nhà quản trị về một hệ thống thông tin chi phí hiệu quả, theo tác giả, để triển khai kế toán ABC trong thực tiễn các DN thuộc lĩnh vực sợi này cần phải dựa trên các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phải đáp ứng được mục tiêu mong muốn của nhà quản trị. Các DN sợi  đang đứng trước rất nhiều thời cơ cũng như thách  thức trước nền kinh tế hội nhập và dịch bệnh Covid 19 kéo dài. Việc xây dựng mục tiêu của mỗi DN trong quá trình phát triển đều dựa trên vị thế hiện tại trên thị trường, năng lực thực tế của DN cũng như khả năng nhận định, phán đoán và quản lý của các nhà lãnh đạo. Từ đó, có  thể  thiết kế và triển khai vận dụng kế toán ABC cho phù hợp với mục tiêu đặt ra, từ việc lựa chọn các kỹ thuật thiết kế cho đến việc tổ chức tạo lập, sử  dụng  thông tin và đánh giá hiệu quả.

Thứ hai, phải có sự tương xứng và đáp ứng yêu cầu về kiến thức, trình độ và năng lực làm việc của cán bộ quản lý, đội ngũ kế toán viên và những người có liên quan. Kế toán ABC là một phương pháp kế toán quản trị hiện đại, được đánh giá là công cụ quản lý hiệu quả của các DN, song song với đó cũng là sự phức tạp trong thiết kế và vận dụng. Để triển khai thành công trong các DN sợi, đòi hỏi cần có sự đổi mới trong nhận thức và trình độ quản lý, năng lực làm việc của cả cán bộ và thành viên trong đội ngũ triển khai, đặc biệt là các kiến thức có liên quan đến kế toán ABC.

Thứ ba, vận dụng kế toán ABC trên cơ sở nguyên tắc cân đối giữa lợi ích và chi phí. Các DN sợi hiện nay có quy mô vừa và nhỏ, hiện đang được các chuyên gia đánh giá yếu về vốn, khả năng huy động vốn cũng như về công nghệ và năng lực. Lợi ích mang lại từ thông tin kế toán ABC đã được thực tế chứng minh, song chi phí phát sinh cho việc thiết kế và vận dụng cũng là một trong những nhân tố làm cản trở quyết định triển khai của nhiều DN sợi. Do vậy, khi quyết định đưa kế toán ABC vào vận dụng phải xem xét tác động của phương án mới này trên nhiều khía cạnh trong mối quan hệ cân đối tổng thể giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra. Tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của mỗi DN sợi trong dài hạn và ngắn hạn để phân tích. Đối với lợi ích, cần phân tích một cách đầy đủ tránh tình trạng làm ngăn trở quyết định vận dụng phương pháp kế toán này .

Định hướng vận dụng kế toán ABC các DN sợi Việt Nam
Một trong những ưu thế của kế toán ABC được nhiều nghiên cứu trên thế giới công nhận, đó là ví phương pháp này như một tấm bản đồ về toàn bộ hoạt động  của  một DN, trong đó nổi bật là những hoạt động chính tiêu hao nhiều nguồn lực hoặc những hoạt động tạo ra giá trị gia tăng. Chính vì điều này mà các  nhà  quản trị có thể  cải tiến các hoạt động trọng tâm, tập trung vào các sản phẩm, khách hàng, thị trường hoặc kênh phân phối với mục tiêu gia tăng lợi nhuận. Do vậy, kế toán ABC là xu thế tất yếu của kế toán chi phí trong tương lai gần (Velmurugan, 2010).

Ngành sợi đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn trong điều kiện hội nhập kinh tế, việc xác định chính xác giá thành sản phẩm để tạo lập giá thành  cạnh tranh  được nhận định là mục tiêu chính của các DN sợi. Vận dụng kế toán ABC hiệu quả không chỉ tập trung vào kỹ thuật thiết kế, mà các nhân tố hỗ trợ cần thiết cũng cần được chú trọng. Việc vận dụng phương pháp kế toán ABC trong các DN sợi cần có một lộ trình và bước đi thích hợp. Do vậy,  định hướng vận dụng kế toán ABC, các DN sợi cần xác định:
- Thay đổi quan điểm về kế toán chi phí, bằng việc hướng thông tin chi phí đến các quyết định tương lai với mục tiêu xác định chính xác các chi phí cấu thành nên giá của đối tượng, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát chi phí.

- Sử dụng kế toán ABC trong việc phân tích chi phí theo mối quan hệ nhân quả, giữa các nguồn lực – hoạt động và sản phẩm. Muốn vậy, phải chú trọng vào các yếu tố kỹ thuật trong quá trình thiết kế: xác định chính xác các hoạt động chủ yếu, phân loại chi phí và các tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp…

- Việc thiết kế và vận dụng kế toán ABC vào thực tiễn lựa chọn mô hình  thiết  kế theo nghiên cứu của Roztocki (2010); Levin và Sallbring (2011); Horngen và cộng  sự (2015)… bao gồm 6 bước: từ việc lựa chọn mục tiêu trước khi triển khai cho đến  việc sử dụng kết quả chi phí để phân tích.

- Vận dụng kế toán ABC phải đảm bảo yếu tố hiệu quả, lâu dài. Nghĩa là, việc thiết kế phương pháp được dựa trên nền tảng kiến thức về kế toán ABC cho cả đội ngũ các nhà quản lý các cấp và các thành viên tham gia; triển khai phương pháp phải có sự đồng thuận và liên kết của các bộ phận và cá nhân có liên quan, đặc  biệt là các bộ phận phi kế toán; sử dụng thông tin kế toán ABC phải có sự liên kết, đánh giá hiệu quả…

Kết luận

Kế toán ABC là một phương pháp KTQT hiện đại. Vận dụng kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong việc cung cấp thông tin về giá thành sản phẩm là một giải pháp hữu hiệu giúp các nhà quản trị kiểm soát tốt chi phí, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định hợp lý, đặc biệt là các quyết định về giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận của DN. Chính vì vậy, các DN sợi Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm KTQT hiện đại của các nước phát triển thông qua việc tăng cường hợp tác và đào tạo về KTQT để sớm áp dụng vào DN.
-----------------------------------------------------
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